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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển

 cụm công nghiệp Huyện, Thành phố, trên địa bàn tỉnh Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH


Căn cứ luật Tổ chức HĐND, UBND được quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 ;

          Căn cứ luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

           Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình số 74/2006/SKH-ĐT ngày 19/06/2006;

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định”
            Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 01/2003/QĐ-UB, ngày 01-01-2003 của UBND Tỉnh.

             Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan; các nhà đầu tư trong cụm công nghiệp, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận

- Thường trực tỉnh uỷ, 

  Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp;    để báo cáo

- HĐND và UBND tỉnh; 

- Như điều 3

- Lưu : VP1,VP5,VP6


	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Minh Oanh (đã ký)
 


	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc




CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN, THÀNH PHỐ, 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1593/2006/QĐ-UBND, ngày 11/07/2006 của UBND Tỉnh Nam Định)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   
  Điều 1: Cụm công nghiệp Huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cụm công nghiệp) là nơi tập chung các đơn vị sản xuất các sản phẩm công nghiệp, các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quyết định của UBND Tỉnh.

    
  Điều 2: Đối tượng đầu tư vào cụm công nghiệp :

      
- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, thành lập theo Luật doanh nghiệp,

   
   - Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, thành lập theo Luật hợp tác xã, 

   
   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

   
   - Các hộ sản xuất kinh doanh,

     
 - Các tổ chức được hoạt động sản xuất công nghiệp, các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp theo quy định của pháp luật.

   
   - Sau đây gọi chung  là nhà đầu tư.

   
   Điều 3: Điều kiện đầu tư vào cụm công nghiệp:

    
  Các nhà đầu tư thuộc điều 2, có đủ các điều kiện dưới đây, được đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp:

    
 - Có dự án khả thi được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

     
 - Có đơn đề nghị đầu tư vào cụm công nghiệp và cam kết chấp hành quy chế quản lý cụm công nghiệp, được UBND huyện, thành phố cấp chứng nhận đầu tư.

    
  - Đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc các ngành nghề mà luật pháp không cấm.

     
 - Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được Sở Tài nguyên - Môi trường phê duyệt.

    
  Điều 4: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:
    
  1. Ban quản lý cụm công nghiệp tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo dự án được UBND Tỉnh phê duyệt 

    
  2. Các nhà đầu tư được thuê đất trong cụm công nghiệp có nghĩa vụ trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, nộp tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp (bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng đường, hè, cống thoát nước, hệ thống cấp nước, cấp điện, bảo đảm vệ sinh môi trường...) theo phương án của Ban quản lý cụm công nghiệp được UBND huyện, thành phố phê duyệt.

          Những diện tích mà ban quản lý cụm công nghiệp đã tiến hành san lấp mặt bằng thì các Nhà đầu tư trên diện tích đó tại cụm công nghiệp phải thanh toán chi phí san lấp mặt bằng theo phương án được duyệt.

     
 3. Căn cứ vào quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp và yêu cầu sản xuất - kinh doanh, các nhà đầu tư trong cụm công nghiệp tự xây dựng các công trình hạ tầng bên trong hàng rào của đơn vị theo quy hoạch, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ cho toàn cụm công nghiệp. Trong quá trình xây dựng, vận hành, không gây ảnh hưỏng xấu về môi trường, cảnh quan của cụm công nghiệp.

  
    Điều 5 :Vốn đầu tư :

    
  1. Vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được huy động từ các nguồn :

     
 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp; nhưng không quá 7 tỷ đồng/ cụm công nghiệp được duyệt từ nay trở đi.

(Riêng cụm công nghiệp An Xá – Thành Phố Nam Định, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% theo quyết định số 1787/2005/QĐ-UB, ngày 30-05-2005 của UBND Tỉnh và theo quy mô dã được duyệt; các cụm công nghiệp khác của thành phố thực hiện mức hỗ trợ chung của cụm công nghiệp là 50%, nhưng không quá 7 tỷ đồng/cụm công nghiệp).

   
- Phần còn lại được huy động từ các nguồn:

+ Đóng góp của các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp 

+ Ngân sách huyện, thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

    
  2. Ban quản lý cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc huy động, sử dụng và hoàn trả vốn đầu tư (nếu có sử dụng vốn vay tín dụng), xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp theo quy hoạch và dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt 

Phần II:

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

  
    Điều 6: Sử dụng đất:

   
   1. Các Nhà đầu tư vào cụm công nghiệp được thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thuê.

      
Thời gian thuê đất không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thuê tiếp, các Nhà đầu tư phải làm đơn trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

     
 Trong quá trình sử dụng đất, nhà đầu tư được quyền chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

    
  Ban quản lý cụm công nghiệp có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn thủ tục để các Nhà đầu tư được thuê đất hoặc giao đất có thu tiền theo quy  định của Luật đất đai.

    
  2. Quá 12 tháng kể từ ngày nhận đất, các nhà đầu tư không thực hiện dự án đầu tư thì bị thu hồi đất.

    
  Trong thời hạn thuê đất, nếu phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất, thì Nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Ban quản lý cụm công nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng tài sản đã đầu tư và quyền sử dụng đất cho các Nhà đầu tư khác có đủ điều kiện, để đầu tư tại cụm công nghiệp (nếu Nhà đầu tư đã được giao đất có thu tiền ); nếu Nhà đầu tư đang sử dụng đất thuê, được chuyển nhượng tài sản trên đất, Nhà nước thu hồi đất và cho Nhà đầu tư được chuyển nhượng tài sản và thuê đất theo thời hạn còn lại của dự án.

    
  3. Các nhà đầu tư áp dựng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất tại cụm công nghiệp sau khi thực hiên đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn của các tổ chức tín dụng và được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

    
  4. Các nhà đầu tư tại cụm công nghiệp được miễn, giảm, hỗ trợ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất tại cụm công nghiệp như sau:

     
 a. Miễn, giảm tiền thuê đất: Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điều 13, 14, 15 của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau :

    
  - Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo tiến độ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê đất theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.

     
 - Miễn tiền thuê đất 03 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư và các Nhà đầu tư thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.Thời gian miễn tiền thuê đất tính từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

     
 - Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất, nếu dự án đó thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại của thời hạn được miễn tiền thuê đất .

     
 - Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh.

    
  - Tiền thuê đất để sử dụng mặt bằng sản xuất- kinh doanh đối với hợp tác xã, được giảm 50%.

    
  - Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất - kinh doanh, khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng sản xuất - kinh doanh.

  
  b. Miễn, giảm tiền sử dụng đất: Các Nhà đầu tư tại cụm công nghiệp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, 13 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, như sau:

   
  - Các nhà đầu tư được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.

      
  - Giảm 20% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất để di dời sản xuất - kinh doanh theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.

     
  c. Các Nhà đầu tư tại cụm công nghiệp sau khi hết thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 30% số tiền thuê đất thực nộp vào ngân sách nhà nước trong 4 năm tiếp theo.

  
  Điều 7:  Miễn, giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp :

  
  Các nhà đầu tư được miễn, giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, như sau:

     
 1. Được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu hoạt động sản xuất- kinh doanh.

 2.Được miễn giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp, như sau:

   
 a. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở sản xuất - kinh doanh di chuyển địa điểm:

      
 - Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở sản xuất - kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     
 - Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư hoặc đáp ứng điều kiện về sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 164/2003/NĐ-CP.

      
- Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư và đáp ứng điều kiện về sử dụng nhiều lao động.

      
b. Đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại:

     
- Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực khuyễn khích đầu tư.


- Được miễn 1 năm và giảm 50% số thuế phri nộp cho 4 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

    
 Điều 8 : Lao Động :

    
 1.Các Nhà đầu tư trong cụm công nghiệp có trách nhiệm ưu tiên tiếp nhận số lao động đủ điều kiện là con em gia đình có đất bị thu hồi để xây dựng cụm công nghiệp.

    
 2. Các Nhà đầu tư trong cụm công nghiệp tổ chức đào tạo nghề (theo dự án được Người có thẩm quyền phê duyệt) thì cứ mỗi lao động có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo nghề, có hợp đồng tuyển dụng với thời hạn từ 01 năm trở lên, được Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 lần 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) từ nguồn ngân sách của Tỉnh.

    
  Điều 9: Khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp để đầu tư vào cụm công nghiệp được miễn phí đăng ký kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh; thời gian cấp đăng ký kinh doanh không quá 7 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

    
 Điều 10: Các Nhà đầu tư, đầu tư vào cụm công nghiệp được Ban quản lý cụm công nghiệp cung cấp miễn phí các thông tin về cơ chế chính sách và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

     
Điều 11: Điều tiết ngân sách:
      Các huyện, thành phố quản lý cụm công nghiệp được tỉnh điều tiết từ 60% đến 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp thực thu và 50% số thuế giá trị gia tăng (VAT) thực thu của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ khi có doanh nghiệp trong cụm công nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, để sử dụng vào việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; sau khi hoàn thành, được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     
Điều 12: Nguồn kinh phí và thời gian hỗ trợ :

    
 1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ tiền thuế VAT, tiền thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp danh sách và từ ngân sách tỉnh hỗ trợ trong dự toán chi ngân sách hàng năm:

     
Thời gian thực hiện hỗ trợ cho từng doanh nghiệp : Quý I, Quý II, năm sau xét giải quyết hỗ trợ cho năm trước.

2. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí hàng năm :

     
- Văn bản đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất và kinh phí đào tạo của doanh nghiệp.

- Bản sao Quyết định phê duyệt đầu tư tại cụm công nghiệp  của Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố, Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất (và cho thuê bổ xung - nếu có) để thực hiện dự án đầu tư nếu có .

    
 - Bản xác nhận của Ban quản lý cụm công nghiệp về kết quả thực hiện dự án đầu tư và chấp hành quy chế quản lý cụm công nghiệp của doanh nghiệp. 

    
 - Bản xác nhận của cơ quan thuế về số thuế VAT (nếu thuộc diện chịu thuế hoặc không chịu thuế VAT hay thuộc diện thuế suất bằng 0), thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất,... của doanh nghiệp phát sinh tại cụm công nghiệp đã thực nộp ngân sách nhà nước trong năm.

    
 - Bản xác nhận của Phòng Nội vụ - Lao động - TBXH Huyện, Thành phố đối với việc đào tạo công nhân kỹ thuật trong năm theo dự án được duyệt và danh sách công nhân có chứng chỉ đào tạo, có hợp đồng lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo.

    
2.Trình tự, thủ tục giải quyết hỗ trợ Tài chính đối với các Nhà đầu tư :

Hồ sơ gửi về Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện, Thành phố.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo lên Sở Tài chính  để thẩm định trình, trình UBND tỉnh quyết định (trong thời hạn 07 ngày làm việc). Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm nắm tình hình và thông báo kết quả giải quyết cho doanh nghiệp trong thời gian không quá 15 ngày làm việc. Tất cả mốc thời gian đều tính từ khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   
  Điều 13: UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thành lập Ban quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở hướng dẫn của sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế của Ban quản lý cụm công nghiệp. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án huy động vốn đầu tư trong cụm công nghiệp.

  
   Điều 14: Các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các Ban quản lý cụm công nghiệp và các Nhà đầu tư tại cụm công nghiệp thực hiện quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, quản lý tài chính, quy hoạch xây dựng, đầu tư, đất đai, lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự v.v...

 
   Điều 15: Ban quản lý cụm công nghiệp có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục giao đất, thuê đất, đầu tư xây dựng tại cụm công nghiệp, lập và thực hiện phương án huy động vốn đối ứng xây dựng hạ tầng, phương án vận động đầu tư vào cụm công nghiệp.

 Điều 16: Các nhà đầu tư tại cụm công nghiệp phải triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án đăng ký, đúng cam kết sử dụng đất và quy chế quản lý cụm công nghiệp.

 Điều 17: 

     
 1. Nghiêm cấm các tổ chức, các nhân lợi dụng vận động đầu tư để gây phiền hà cho nhà đầu tư. Không được huy động tiền của các nhà đầu tư trái với quy định của Nhà nước.

   
 2. Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, Ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị sản  xuất trong cụm công nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch được UBND Tỉnh phê duyệt.

   
 Điều 18: Cơ chế này áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vương mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch & Đầu tư) để giải quyết ./.
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